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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Tô vào phiếu bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho những câu sau:
Câu 1. Kinh tuyến 1000T là ranh giới của khu vực nào?
	A. Dãy núi Cooc-đi-e với vùng đồng bằng trung tâm.
	B. Vùng đồng bằng Trung tâm với dãy núi A-pa-lat.
	C. Dãy núi Apalat với đại dương Đại Tây Dương.
	D. Dãy núi Cooc-đi-e với dãy núi A-pa-lat.
Câu 2. Dân cư đang chuyển từ phía nam hồ Lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở:
	A. phía tây bắc và duyên hải ven Đại Tây Dương.
	B. phía nam và duyên hải ven Đại Tây Dương.
	C. phía tây bắc và duyên hải ven Thái Bình Dương.
	D. phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.
Câu 3. Dân cư Bắc Mĩ phân bố
	A. rất không đều.	B. đều.	C. không đều.	D. rất đều.
Câu 4. Ở Bắc Mĩ quốc gia nào có ngành cơ khí phát triển mạnh nhất?
	A. Nhật Bản.	B. Việt Nam.	C. Canada.	D. Hoa Kì.
Câu 5. Khu vực có mật độ dân cư lên tới trên 100 người/km2  là khu vực nào?
	A. Ven bờ phía nam hồ Gấu Lớn.			B. Ven vịnh Hơt-xơn.
	C. Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương.	D. Ven vịnh A-la-xca.
Câu 6. Sản xuất nông nghiệp…. chiếm vị trí hàng đầu thế giới.
	A. Việt Nam và Trung Quốc.	B. Hoa Kì và Ca-na-đa.
	C. Việt Nam và Thái Lan.	D. Ca-na-đa và Mê-hi-cô.
Câu 7. Các đô thị trên 10 triệu dân ở Bắc Mĩ là:
	A. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Lôt An-giơ-let.
	B. Lôt An-giơ-let, Mê-hi-cô City và Si-ca-gô.
	C. Niu-I-ooc, Lôt An-giơ-let và Xan-di-a-gô.
	D. Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Xan-di-a-gô.
Câu 8. Ngành công nghiệp nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là ngành công nghiệp hàng đầu thế giới?
	A. Vũ trụ.        B. Nguyên tử, hạt nhân.	C. Hàng không.		D. Cơ khí.
Câu 9. NAFTA gồm có những thành viên:
	A. Bra-xin, U-ru-goay, Pa-ra-goay.	B. Hoa Kì, Ca-na-đa, Mê-hi-cô.
	C. Hoa Kì, Chi-lê, Mê-hi-cô.	D. Hoa Kì, U-ru-goay, Pa-ra-goay.
Câu 10. Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo:
	A. theo chiều đông – tây và độ cao.		B. theo chiều bắc - nam và đông - tây.
	C. theo chiều đông - tây.			D. theo chiều bắc - nam.
Câu 11. Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng:
	A. cây hoa màu và các cây công nghiệp nhiệt đới.
	B. ngô và các cây công nghiệp nhiệt đới.
	C. lúa gạo và các cây công nghiệp cận nhiệt đới.
	D. cây hoa màu và cây công nghiệt ôn đới.
Câu 12. Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa?
	A. Tỉ lệ lao động cao.	B. Sản lượng lớn.
	C. Năng suất cao.	D. Diện tích rộng.
Câu 13. Vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời" là nơi chiếm ưu thế của ngành:
	A. khai thác than, sắt, dầu mỏ.	B. luyện kim và cơ khí.
	C. điện tử và hàng không vũ trụ.	D. dệt và thực phẩm.
Câu 14. Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình?
	A. 2.	B. 1.	C. 4.	D. 3.
Câu 15. Đâu không  phải là hạn chế của nền nông nghiệp Bắc Mỹ?
	A. Ô nhiễm môi trường.			B. Giá thành cao.
	C. Nhiều phân hóa học, thuốc hóa học.	D. Nền nông nghiệp tiên tiến
Câu 16. “Vành đai Mặt Trời” là tên gọi của... ?
	A. Vùng công nghiệp lạc hậu của Hoa Kì
	B. Vùng công nghiệp mới của Bắc Mĩ
	C. Vùng công nghiệp mới ở phía nam và ven Thái Bình Dương của Hoa Kì.
	D. Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì
Câu 17. Sự ra đời của khu vực Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) trước hết nhằm mục đích gì?
	A. Cạnh tranh với các nước Tây Âu
	B. Khống chế các nước Mĩ La-tinh
	C. Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới
	D. Cạnh tranh với các khối kinh tế ASEAN.
Câu 18. Khu vực tập trung đông dân cư nhất Bắc Mĩ là
	A. bắc Ca-na-đa.              B. phía đông Hoa Kì.	C. bán đảo A-la-xca.    D. phía bắc Hoa Kì.
Câu 19. Tên viết tắt của “Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ”
	A. NAFTAN.	B. ASEAN.	C. NASA.	D. NAFTA.
Câu 20. Nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nền nông nghiệp
	A. ôn đới.	B. rộng lớn.	C. công nghiệp.	D. hàng hóa.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1(2 điểm): Trình bày đặc điểm khí hậu ở Bắc Mĩ. Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất?
Câu 2 (3 điểm): Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của các nước Bắc Mĩ. Những điều kiện nào làm cho ngành công nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao?
------ HẾT ------
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